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 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1:  Đâu là khái niệm văn minh của loài người?

A. Là sự chuyển hóa thành công từ vượn thành người.

B. Là sự đi đầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

C. Là sự phát triển rất cao về giáo dục và văn hóa.

D. Là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần.
Câu 2:   Học tập và nghiên cứu lịch sử đưa đến cơ hội nào cho con người?

A. Trở thành nhà nghiên cứu.
B. Cơ hội về tương lai mới.

C. Điều chỉnh được nghề nghiệp.
D. Cơ hội về nghề nghiệp mới.
Câu 3:  Tiêu biểu nhất cho nền văn học Trung Hoa thời cổ - trung địa là loại hình nào?

A. Văn học viết, thần thoại.
B. Truyền thuyết, truyện ngắn.

C. Thơ ca, truyện ngụ ngôn.
D. Thơ Đường, tiểu thuyết.
Câu 4:   Nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong công tác quản lí di sản của mỗi quốc gia là

A. công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản.

B. công tác chăm sóc, giữ gìn di sản.

C. công tác sửa chửa theo hướng hiện đại.

D. công tác phát huy giá trị di sản.
Câu 5:  Sử học có chức năng nào sau đây?

A. Khoa học và giáo dục.
B. Khoa học và xã hội.

C. Khoa học và nghiên cứu.
D. Khoa học và nhân văn.
Câu 6:  Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của người Ai Cập cổ đại là

A. Vạn lí trường thành.
B. các kim tự tháp.

C. Đấu trường Rô-ma.
D. Tháp Thạt Luổng.
Câu 7:    Du lịch có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?

A. Nguồn lực hỗ trợ.
B. Tổ chức thực hiện.

C. Hoạch định đường lối.
D. Can thiệp trực tiếp.
Câu 8:  Một trong những yếu tố giúp chúng ta hội nhập thành công với khu vực và thế giới trong xu thế hiện nay là phải

A. tham gia diễn đàn lịch sử.
B. giao lưu học hỏi về lịch sử.

C. hiểu biết sâu sắc về lịch sử.
D. học tập về lịch sử thế giới.
Câu 9:  Nền văn minh Ai Cập, ra đời ở châu Phi, trên lưu lực

A. sông Hoàng Hà.
B. sông Hằng.
C. sông Nin.
D. sông Ơ-phơ-grat.
Câu 10:  Để biết hiện tại, dự đoán và có niềm tin vào tương lai con người phải tìm hiểu về 

A. nguồn cội.
B. quá khứ.
C. lịch sử.
D. hiện tại.
Câu 11:  Yếu tố tạo ra đặc tính, bản sắc của một xã hội hoặc nhóm người trong xã hội là

A. văn tự.
B. văn minh.
C. văn hóa.
D. văn học.
Câu 12:  Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ là chức năng nào của Sử học?

A. Nhận biết.
B. Tái hiện.
C. Phục dựng.
D. Khoa học.
Câu 13:  Lịch sử là

A. quá trình tiến hóa của con người.
B. những gì diễn ra ở mỗi quốc gia.

C. những gì diễn ra trong quá khứ.
D. những gì diễn ra ở mỗi dân tộc.
Câu 14:  Tôn giáo nào ra đời ở Ấn Độ vào thế kỉ I TCN và trở thành một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới?

A. Nho giáo.
B. Hin-đu giáo.
C. Phật giáo.
D. Bà La Môn giáo.
Câu 15:  Nổi bật nhất về khí hậu ở đất nước Ấn Độ là

A. mưa nhiều.                         B. mát mẻ.                       C. có nhiều cơn bão.                   D. khô nóng.
Câu 17: Khái niệm nào là đúng về Sử học?


A. Sử học là khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người.


B. Sử học là khoa học nghiên cứu về văn hóa của con người.


C. Sử học là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.


D. Sử học là khoa học nghiên cứu về tiến hóa của con người.

Câu 18: Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây?


A. Tái hiện lịch sử và học tập lịch sử.
B. Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử.


C. Nhận thức lịch sử và hiểu biết lịch sử.
D. Hiện thực lịch sử và tái hiện lịch sử.

Câu 19: Một trong những yếu tố giúp chúng ta hội nhập thành công với khu vực và thế giới trong xu thế hiện nay là phải


A. học tập về lịch sử thế giới.
B. giao lưu học hỏi về lịch sử.


C. hiểu biết sâu sắc về lịch sử.
D. tham gia diễn đàn lịch sử.

Câu 20: Lịch sử cung cấp cho con người những thông tin hữu ích nào sau đây?


A. Quá khứ của chính con người và xã hội loài người.


B. Quá trình phát triển và tiên bộ của xã hội loài người.


C. Quá trình tiến hóa của con người trong lịch sử.


D. Quá trình lao động sản xuất và tiến hóa xã hội.
Câu 21: Khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được yếu tố nào sau đây?


A. Đánh giá được vai trò của lịch sử.
B. Văn minh nhân loại qua các thời kỳ.


C. Nhận xét đúng bản chất của xã hội. 
D. Đánh giá được khả năng của bản thân.

Câu 22: Nhờ vào đâu con người biết về nguồn gốc tổ tiên của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc…?


A. Tiến hóa.
B. Nghiên cứu.
C. Học tập.
D. Lịch sử.
Câu 23. Ngành nào sao đây đã góp phần thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của các quốc gia ?


A. Du lịch.
B. Kiến trúc.
C. Kinh tế.
D. Dịch vụ.

Câu 24. Nội dung nào sao đây không phải là vai trò của du lịch trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?


A. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển.
B. Quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng.


C. Kết nối, nâng cao vị thế của ngành du lịch, lịch sử.D. Góp phần ổn định an ninh chính trị của quốc gia.
Câu 25: Tìm hiểu về nguồn cội là nhu cầu nào của con người?


A. Tự nhiên.
B. Tự thân.
C. Tự lập.
D. Tự chủ.

Câu 26: Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây?


A. Định hướng nghề nghiệp.  B. Hiểu biết về tương lai.   C. Hợp tác về kinh tế.
D. Hội nhập thành công.

Câu 27: Yếu tố cốt lõi nào tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc?


A. Nghiên cứu và học tập.
B. Dự đoán được tương lai.   


C. Hiểu biết về lịch sử.

D. Hiểu biết về hiện tại.

Câu 28: Tri thức lịch sử không phản ánh vai trò nào sau đây?


A. Góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử.  B. Trang bị những hiểu biết sâu sắc hơn về quá khứ.


C. Là sơ sở để các cộng đồng cùng chung sống.
      D. Đặt nền móng cho phát minh khoa học công nghệ.

Câu 28. Nội dung nào sao đây không phải là vai trò của du lịch trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?


A. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển.
     B. Quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng.


C. Kết nối, nâng cao vị thế của ngành du lịch, lịch sử.  D. Góp phần ổn định an ninh chính trị của quốc gia.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. (1.0 điểm)

- Nêu một số di tích lịch sử - văn hoá tại địa phương em sinh sống.
- Trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn di sản văn hoá tại địa phương?

Câu 2. (2.0 điểm)

- Bằng những kiến thức đã học về tri thức lịch sử, hãy làm rõ sự cần thiết phải học tập, khám phá lịch sử suốt đời.

- Em đã sử dụng những phương pháp học tập nào để bản thân mình học tốt môn Lịch sử?
------ HẾT ------
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